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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh


	Kính gửi:
	Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh


Thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế như sau:

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ THỰC TIỄN
I. SỰ CẦN THIẾT
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế hiện tại thực hiện theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh (được ban hành trên cơ sở Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và các quyết định thành lập mới, chia tách, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở của UBND tỉnh.
Ngày 31/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế cho Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ.
Tại Điều 6, Thông tư số 37/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc thù của địa phương và tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật; quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ”.
Từ các căn cứ trên, việc trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thay thế cho Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh là hết sức cần thiết. 
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; 
4. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

5. Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1- Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bắc Ninh 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế hiện tại thực hiện theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và các quyết định thành lập mới, chia tách, giải thể các  tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở của UBND tỉnh:   
1.1. Vị trí, chức năng

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Sở Y tế thực hiện 26 nhiệm vụ quy định cụ thể tại Điều 2, Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

1.3. Tổ chức bộ máy

1.3.1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và hiện có 02 Phó Giám đốc.

1.3.2. Các tổ chức giúp việc cho Giám đốc Sở gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thanh tra Sở

- Phòng Nghiệp vụ y

- Phòng Nghiệp vụ dược

- Phòng Dân số

1.3.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: 18 đơn vị.

a) 07 Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Bệnh viện Sản - Nhi

- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

- Bệnh viện Phổi

- Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần

- Bệnh viện Da liễu
- Bệnh viện Mắt

b) 03 Trung tâm tuyến tỉnh

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Trung tâm Kiểm nghiệm

- Trung tâm Pháp y

c) 08 Trung tâm y tế tuyến huyện đa chức năng
- TTYT thành phố Bắc Ninh

- TTYT thành phố Từ Sơn

- TTYT huyện Yên Phong

- TTYT huyện Tiên Du

- TTYT huyện Quế Võ

- TTYT huyện Thuận Thành

- TTYT huyện Gia Bình

- TTYT huyện Lương Tài
126 Trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc TTYT huyện, thành phố.
Trong đó riêng Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh không bố trí giường bệnh điều trị nội trú.

2- Tham khảo một số tỉnh/thành phố đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế theo Thông tư số 37/2021/TT-BYT 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Tờ trình của Sở Y tế và dự thảo quyết định của UBND tỉnh, Sở Y tế tham khảo một số tỉnh, thành phố trong thời gian gần đây UBND tỉnh/thành phố đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế theo Thông tư số 37/2021/TT-BYT:
- Thành phố Hà Nội (Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 của UBND thành phố);

- Tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 của UBND tỉnh);
- Tỉnh Phú Thọ (Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 của UBND tỉnh);
- Tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/06/2022 của UBND tỉnh);
- Tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh);

- Tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 27/05/2022 của UBND tỉnh).

Phần thứ hai
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA 
SỞ Y TẾ THEO THÔNG TƯ SỐ 37/2021/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ
I. Mục tiêu
- Quán triệt sâu sắc nội dung các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, tiêu chuẩn, những nhiệm vụ và giải pháp lớn về công tác tổ chức cán bộ trong thời kỳ mới, tiến hành đồng bộ các biện pháp để tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị trong ngành y tế.
- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy của Sở Y tế trong giai đoạn tới theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Y tế, sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi và đạt hiệu quả thiết thực.
- Trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đảm bảo cả về cơ cấu và chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

III. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Sở Y tế 

a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
c) Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác).
2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế

Giữ nguyên 05 tổ chức như hiện nay, bao gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Thanh tra Sở

- Phòng Nghiệp vụ y

- Phòng Nghiệp vụ dược

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Dân số

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế
Giữ nguyên 18 đơn vị như hiện nay:
a) Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

b) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Bệnh viện Sản - Nhi

- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

- Bệnh viện Phổi

- Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần

- Bệnh viện Da liễu
- Bệnh viện Mắt

c) Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm

d) Lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y

đ) Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố được tổ chức thống nhất trên địa bàn các huyện, thành phố, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, dân số và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, gồm:

- TTYT thành phố Bắc Ninh

- TTYT thành phố Từ Sơn

- TTYT huyện Yên Phong

- TTYT huyện Tiên Du
- TTYT huyện Quế Võ

- TTYT huyện Thuận Thành

- TTYT huyện Gia Bình

- TTYT huyện Lương Tài

Tuyến xã, phường, thị trấn: Gồm 126 Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Về Trung tâm y tế cấp huyện: 

Theo điểm a, khoản 1, điều 6, Thông tư số 37/2021/TT-BYT: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc thù của địa phương và tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật; quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; quyết định việc chuyển các Trung tâm Y tế cấp huyện về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý khi bảo đảm các tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính theo quy định của pháp luật”.
Hiện nay, Bộ Y tế và các cấp có thẩm quyền chưa ban hành quy định, hướng dẫn các tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính về việc chuyển Trung tâm y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý. Thêm nữa, tham khảo các địa phương có điều kiện tương đồng trong thời gian gần đây đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế theo Thông tư 37/2021/TT-BYT, như thành phố Hà Nội (Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 của UBND thành phố); Hưng Yên (Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 của UBND tỉnh); Phú Thọ (Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 của UBND tỉnh); Quảng Ninh (Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/06/2022 của UBND tỉnh); Quảng Nam (Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh); Lạng Sơn (Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 27/05/2022 của UBND tỉnh), đều quy định Trung tâm y tế cấp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. 
Trên cơ sở tham khảo thực hiện của các địa phương và tình hình thực tế hoạt động của ngành y tế Bắc Ninh trong thời gian qua, Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quy định Trung tâm y tế cấp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế như hiện nay. 
* Việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Theo quy định của Trung ương và tình hình thực tế hoạt động của ngành và đơn vị, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phần thứ ba
VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

I. Về quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
- Xin ý kiến của Đảng ủy Sở Y tế.

- Xin ý kiến tham gia, đóng góp của các Phòng, Thanh tra Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Công văn số 2009/SYT-TCHC ngày 17/08/2022). Các đơn vị được xin ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết và nội dung của dự thảo quyết định.

- Xin ý kiến tham gia, đóng góp của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thời hạn góp ý chậm nhất ngày 31/08/2022 (Công văn số 2063/SYT-TCHC ngày 23/08/2022).
- Đăng tải Dự thảo quyết định và các tài liệu kèm theo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông điện tử Sở Y tế xin ý kiến tham gia, đóng góp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.
- Sở Y tế tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Quyết định đề nghị Sở Tư pháp, Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

II. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan
Sở Y tế sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.
Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
(Có dự thảo quyết định của UBND tỉnh và các căn cứ kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng, Thanh tra Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu VT, TCHC.
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